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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
 

Hình thức 

Địa 

điểm 
Đồ dùng 

Hai 

4/4 

8 h 29 CC Sơ kết tuần  GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40 113 TV (Đọc) Cảm ơn anh hà mã GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 114 TV (Đọc) Cảm ơn anh hà mã GV dạy online  MT, BGĐT 

10h 5 141 Toán 
Phép cộng (có nhớ) trong 

phạm vi 1000 
GV dạy online  MT, BGĐT 

4h  Âm nhạc 
Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4 

Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con 
GV dạy qua clip  Clip 

Ba 

5/4 

Sáng 

 TV (V) Luyện chữ hoa A, Ă, Â 

Trực tiếp 
Tại 

trường 

MT, BGĐT 

 TV (N-n) 
Luyện chữ : Mây đen và mây 

trắng ( đoạn cuối )( trang 73) 
MT, BGĐT 

 Toán 
Ôn tập về phép cộng trong phạm 

vi 1000 
MT, BGĐT 

 Đạo đức Ôn tập MT, BGĐT 

Chiều   Ôn tập  

Tư 

6/4 

Sáng 

 TV (Đọc) 
Luyện đọc : Những chiếc gai 

nhím ( Trang 75- ôn  TV) 

Trực tiếp 
Tại 

trường 

MT, BGĐT 

 TV (Đọc) 
Luyện đọc : Những chiếc gai 

nhím ( Trang 75- ôn  TV) 
MT, BGĐT 

 MT Ôn tập MT, BGĐT 

 Toán 
Ôn tập về phép cộng trong 

phạm vi 1000 ( T2) 
MT, BGĐT 

Chiều   Ôn tập  

Năm 

7/4 

Sáng  

 TV (N-v) 
Luyện chữ : Mây đen và mây 

trắng ( đoạn 1 )( trang 73) 

Trực tiếp 
Tại 

trường 

MT, BGĐT 

 TV (LT1) Ôn tập về từ loại MT, BGĐT 

 Toán 
Ôn tập về phép trừ trong phạm 

vi 1000 ( T1) 
MT, BGĐT 

 TNXH Ôn tập MT, BGĐT 

Chiều   Ôn tập  

Sáu 

8/4 

 

Sáng  

 TD Ôn  tập 

Trực tiếp 
Tại 

trường 

MT, BGĐT 

 TV (LT2) 
Ôn tập viết đoạn văn tả đồ dung 

em yêu thích 
MT, BGĐT 

 Toán 
Ôn tập về phép trừ trong phạm vi 

1000 ( T2 ) 
MT, BGĐT 

 Tiếng Anh   

Chiều  
HĐTN-

SHL 

Ôn tập 
MT, BGĐT 

Đồ dùng: 19/19 

  Ngày 22  tháng 3 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 



Hoàng Thị Mỹ 

 

                 

 

 

 

                                                                                                                               


